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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc hoàn thành bài tập.
Câu 1.(1 điểm): a,  số thập phân  34,6  được viết dưới dạng  phân số thập phân  là :
	A. 	                           B.                                 C. 
b) Viết  9% dưới dạng số thập phânlà:
 A.    0,9                              B. 0,09                   C.0,009                  D. 11,11
Câu 2.(1 điểm): Điền vào chỗ trống Đ hay S
a,   6,5 giờ  >  6 giờ 5 phút                            b,  2m3  <  2000 dm3
c,  2,25 kg = 2250 g                              d, 2009 cm2  <   2,09 m2   
Câu 3. (0,5 điểm)  Mai gấp một bông hoa hết 3 phút 15 giây. Hỏi Mai gấp 6 bông hoa trong bao nhiêu lâu?
A. 18  phút 50 giây        B. 19 phút 30 giây       C. 18 phút 30 giây       D. 20 phút 
Câu 4. (0,5 điểm)
       Trong kho có 250 kg gạo nếp và 500 kg gạo tẻ. Vây số gạo nếp chiếm bao nhiêu phần trăm số gạo tẻ? 
Trả lời: Số gạo nếp chiếm……số gạo tẻ.
Câu 5. (1 điểm) 
a. Một hình lập phương có diện tích một mặt là 81 dm2. Thể tích của hình lập phương đó là:   A. 7,29 m3            B. 0,729 m3        C. 0,729 dm3          D 0,729 m
 b. Diện tích hình thang có tổng độ dài  hai đáy là 10  cm, chiều cao  bằng 2,5 cm  là:  A.12,5 cm2                         B.1,25 cm2                                C. 125 cm2                             D. 1,25 m2
Câu 8. (0,5 điểm) Top of Form
Bottom of Form
Top of Form
PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 7: a, Tìm x:                                               b, Tính giá trị biểu thức
X - 32,6 = 22,4 x 8                                                       14,6 - 0,54 x 10               
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Câu 6. Đặt tính rồi tính (2 điểm)
[bookmark: _Hlk33571723]a)  605, 26  + 17, 3;            b, 201 -  32,86               c) 7,18  x  6,5         d) 8,216 : 5,2
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Câu 8. (2 điểm) Một bể  bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 11m, chiều rộng 7m và chiều cao 4,2 m. 
a. Người ta dự định ốp gạch  men  xung quanh bể và đáy bể. Tính diện tích gạch men cần dùng? (biết phần diện tích mạch vữa không đáng kể.)
b. Tính thể tích bể bơi? 
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Câu 9. (1 điểm) 
a, Tính bằng cách thuận tiện.
	      7,15 : 0,5 + 7,15 x 9 – 7,15
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………
	                      



b, Tìm y 
 Y : 0,25 + Y : 0,125 – Y : 0,1 = 12,4
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